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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
 Câu 1. Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh là các chủ thể đó luôn luôn rèn
luyện cho mình đức tính
     A. gắn kết.      B. cương quyết.
     C. cần kiệm.      D. trách nhiệm.
 Câu 2. Biết tin công ty đối thủ đang gây ra tai tiếng vì chất lượng sản phẩm không đảm bảo, chị
M đã tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần. Theo em, việc làm của chị M trong trường hợp trên
là thể hiện năng lực nào dưới đây của người kinh doanh?
     A. Giao tiếp, hợp tác.      B. Tổ chức, lãnh đạo.
     C. Chuyên môn, nghiệp vụ.      D. Thiết lập quan hệ.
 Câu 3. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây là biện pháp thúc đẩy bình đẳng
giới trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?
     A. Chia sẻ công việc gia đình.      B. Lựa chọn giới tính thai nhi.
     C. Áp đặt giáo dục truyền thống.      D. Trụ cột trong gia đình phải là nam
giới.
 Câu 4. Trong nền kinh tế thị trường, nếu giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất như tiền công,
giá nguyên vật liệu, tiền thuê đất,... giảm giá nên sản xuất có lãi sẽ tác động làm cho cung hàng
hóa
     A. không đổi.      B. cân bằng.
     C. tăng lên.      D. giảm xuống.
Câu 5. Văn hóa tiêu dùng đương đại vừa trân trọng nét đẹp truyền thống vừa không ngừng đổi
mới, nổ lực hoàn thiện để có thể hội nhập sâu hơn với văn hóa tiêu dùng toàn cầu là thể hiện đặc
điểm nào trong văn hóa tiêu dùng Việt Nam?
      A. Tính kế thừa.                                                                B. Tính giá trị.  
      C. Tính thời đại.                                                                D. Tính hợp lí.
Câu 6. Bất kì người nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của
mình và bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về
      A. quyền và nghĩa vụ.                                                             B. trách nhiệm pháp lí.     
      C. trách nhiệm trước pháp luật.                                              D. trách nhiệm và nghĩa vụ.
Câu 7. Hành vi nào sau đây vi phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân?
      A. Công dân tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân.
      B. Công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
      C. Công dân xem trộm phiếu bầu của người khác.
      D. Công dân bị khuyết tật có thể nhờ người khác viết hộ phiếu bầu.
Câu 8. Hành vi vi phạm quyền khiếu nại, tố cáo có thể gây ra hậu quả nào dưới đây?
       A. Xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, cá nhân, tổ chức.
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       B. Ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
       C. Ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
       D. Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước.
Câu 9. Nhận thấy nhu cầu ống hút tre là sản phẩm được khách hàng rất ưa chuộng nên doanh
nghiệp A đặt chỉ tiêu trong quý I sản xuất ra 10.000 000 sản phẩm, tuy nhiên theo báo cáo kinh
doanh, hết quý công ty mới đưa ra thị trường được 7000 000 sản phẩm, đã sản xuất và lưu trong
kho chuẩn bị đưa ra 1300.000 sản phẩm, nguyên vật liệu còn lại để sẵn sàng sản xuất trong quý
chỉ đủ 700.000 sản phẩm. Trong trường hợp này cung hàng hóa sẽ là bao nhiêu?
        A. 8.300.000.      B. 9.000.000.
        C. 10.000.000.      D. 7700.000.
Câu 10. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của một nền kinh tế trong một thời kì nhất định được
tính bằng cách nào dưới đây?
         A. Bằng tổng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian.
         B. Bằng tổng chi tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, hộ gia đình và Chính phủ.
         C. Bằng tổng thu nhập từ hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do công dân tạo ra.
         D. Bằng tổng thu nhập từ các yếu tố sản xuất của các chủ thể kinh tế.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 11, 12
         Năm 2023, GDP ước tính tăng 5,05%, xu hướng tăng trưởng tích cực. Theo đó, GDP quý
IV/2023 ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn quý IV các năm 2012-2013 và
2020-2022 và với xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,41%, quý II tăng
4,25%, quý III tăng 5,47%). (Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)
Câu 11. Dựa vào chỉ số GDP, năm 2023 nền kinh tế Việt Nam  
        A. có sự tăng trưởng kinh tế.          B. rơi vào suy thoái.
        C. giảm về quy mô, sản lượng.           D. rơi vào khủng hoảng.
Câu 12. GDP là tiêu chí nào trong các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế?
        A. Tổng thu nhập quốc dân.                                   
        B. Tổng thu nhập quốc nội bình quân đầu người.   
        C. Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người.   
        D. Tổng sản phẩm quốc nội.  
Đọc thông tin và trả lời câu 13,14

    Tổ bầu cử số 4 (xã Y) mở hòm phiếu để kiểm tra phiếu bầu. Kết quả kiểm đếm cho thấy số
phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã Y thu về nhiều hơn số phiếu phát ra. Qua xác minh,
Uỷ ban Bầu cử xã phát hiện ông G (ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân) đã đề nghị ông T
(Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4) lấy một số phiếu bầu mang về nhà rồi gạch tên những ứng cử viên
khác, để lại tên mình và bỏ vào thùng phiếu. Ông G và ông T đã bị khởi tố, điều tra, truy tố và
xét xử theo quy định của pháp luật.
Câu 13. Trong trường hợp trên, hành vi của ông G và ông T đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của
công dân về 

   A. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.             B. khiếu nại, tố cáo.
   C. bảo vệ Tổ quốc.             D. bầu cử và ứng cử.

Câu 14. Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử của ông G và
ông T không dẫn đến hậu quả nào sau đây?

   A. Người thân của ông G sẽ bị tước quyền bầu cử.
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   B. Làm sai lệch kết quả bầu cử, phải tiến hành bầu cử lại.
   C. Ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của pháp luật.
   D. Gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 15,16
    Do phạm sai lầm trong công việc và có mâu thuẫn với anh P là cấp trên của mình nên anh

C (công chức nhà nước) bị anh P ra quyết định kỷ luật và điều chuyển công tác xuống vị trí thấp
hơn trước. Cho rằng quyết định đó chưa hợp lý và không đúng với các quy định của pháp luật,
anh C đã làm đơn khiếu nại gửi lãnh đạo cơ quan đề nghị xem xét lại. Trong đơn, anh trình bày
trung thực lại sự việc, đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan
đến việc khiếu nại. Sau khi gửi đơn và chờ lãnh đạo xem xét giải quyết, anh C đã không chấp
hành theo quyết định kỷ luật về điều chuyển công tác mà cấp trên đã ban hành trước đó mà chờ
quyết định giải quyết khiếu nại của lãnh đạo cơ quan. Đồng thời anh C đã cắt ghép hình ảnh và
đăng lên mạng xã hội những thông tin về các mối quan hệ và đời tư của anh P khiến cho uy tín,
danh dự của anh P bị giảm sút.
Câu 15. Trong trường hợp trên, anh C đã thực hiện đúng nghĩa vụ của người khiếu nại khi thực
hiện việc làm nào sau đây?

    A. Không chấp hành theo quyết định kỷ luật.
    B. Đăng lên mạng những thông tin về các mối quan hệ và đời tư của anh P.
    C. Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan.
    D. Cắt ghép hình ảnh về đời tư của anh P.

Câu 16. Trong trường hợp trên, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, anh P có thể sử dụng
quyền nào sau đây?

    A. Khiếu nại.                                                             B. Khởi kiện.
    C. Tố cáo.                                                             D. Đề xuất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 20. Trong mỗi ý a),
b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Vợ chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến
hôn nhân và gia đình; có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng
trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình;
bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia
đình cũng như trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia
đình phù hợp, sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai,
con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui
chơi, giải trí và phát triển.
       a) Vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn và sử dụng biện pháp
kế hoạch hoá gia đình là thể hiện quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng.
       b) Bình đẳng giới trong gia đình thể hiện ở việc giữa vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ
ngang nhau đối với tài sản chung.
       c) Bình đẳng giới trong gia đình chỉ gắn liền với quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong
quan hệ nhân thân và tài sản.
       d) Đối với nguồn thu nhập chung của vợ và chồng thì cả hai đều có quyền ngang nhau trong
việc sở hữu, sử dụng và định đoạt nó.
Câu 18: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP năm
2023 đạt 5,05% và có xu hướng tăng dần theo thới gian, quý IV đạt 6,72%, cao nhất  so với quý
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III, II và quý I (tương ứng đạt 5,47; 4,25% và 3,41%)  cao hơn mức trung bình của thế giới và
khu vực cũng như nhiều nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh.
      a) Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 phản ánh sự tăng lên của nền kinh tế
Việt Nam trong giai đoạn nhất định. 
     b) Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 cho thấy mức thu nhập của người dân. 
     c) Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 cho thấy Việt Nam là quốc gia có mức
sống cao. 
     d) Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 là căn cứ để so sánh với sự tăng trưởng
kinh tế của năm 2024. 
Câu 19. Khi phát hiện chất lượng sản phẩm không đảm bảo, để bảo vệ quyền lợi của khách
hàng, doanh nghiệp D đã chủ động thông báo cho đối tác, khách hàng và thu hồi sản phẩm. Bên
cạnh đó doanh nghiệp này thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các gia đình có
hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học trên địa bàn. Sự đóng góp của doanh nghiệp D đã
đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
       a) Đạo đức kinh doanh chỉ được biểu hiện trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách
hàng, người tiêu dùng.
       b) Doanh nghiệp D đã giữ chữ tín, có trách nhiệm, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của khách
hàng.
       c) Doanh nghiệp D chủ động thông báo cho đối tác, khách hàng và thu hồi sản phẩm do
không đảm bảo chất lượng đã làm hài lòng khách hàng chất lượng, uy tín doanh nghiệp.
      d) Việc thu hồi sản phẩm đã làm cho doanh nghiệp D bị giảm sút về lợi nhuận. Vì thế  đảm
bảo đạo đức kinh doanh và thực hiện mục tiêu lợi nhuận luôn mâu thuẫn với nhau.
Câu 20. Theo báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững, ước tính tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm
1,1%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33%, giảm 5,62%.  Ước tính tỷ lệ hộ
nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao
và tỷ lệ hộ nghèo trên 74 huyện nghèo giảm từ 4%-5%. 
       a) Chỉ số đói nghèo là một trong những căn cứ đánh giá tiến bộ xã hội.
       b) Gia đình hộ nghèo thường có chất lượng cuộc sống ổn định.
       c) Tỷ lệ hộ nghèo tăng sẽ kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
       d) Để xóa đói giảm nghèo chỉ cần xóa nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

------ HẾT ------

4



5


